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GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP 

Tên Công ty:       CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THỐNG NHẤT 
(Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Nhựa Thống Nhất theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh 
doanh số 071020 do Sở Kế họach và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 27/01/1999 ) 

Đăng ký kinh doanh số : 0100828100 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch  

       và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 15/07/2019. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 ngõ 6 Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam. 

Địa chỉ nhà máy: Số 368, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Nhân hòa, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Điện thoại: 02216 291073  

Email: thongnhatupc@gmail.com   

Mã số thuế: 0100828100 

Tài khoản số: 0581100014001 tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đống Đa, Hà Nội 

Ngành nghề kinh doanh:  

+ Sản xuất các sản phẩm nhựa; 

+ Sản xuất các sản phẩm dân dụng và nội thất văn phòng từ nhựa;  

+ Sản xuất, gia công, lắp ráp máy móc, thiết bị vật tư chuyên ngành; 

+ Sản xuất gia công, lắp ráp máy móc, thiết bị vật tư chuyên ngành bưu chính viễn thông, 
điện, điện tử tin học; 

+ Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu ngành nhựa; 

+ Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ ngành nhựa; 

+ Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, phụ tùng, linh kiện phục vụ cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; 

+ Môi giới thương mại. 

Giám đốc :  Kỹ sư Lê Minh Tâm 

Giới thiệu khái quát về Công ty CP Nhựa Thống Nhất :Từ năm 1999 Công ty CP Nhựa 

Thống Nhất (trước là công ty TNHH Nhựa Thống Nhất) đã liên tục đầu tư đổi mới công nghệ 

thiết bị đã mang lại những thành công nhất định (nhiều thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất của 

thế giới đã được áp dụng như đầu tư dây chuyền tạo hạt nhựa PVC cao cấp và sản xuất các sản 

phẩm nhựa, Công ty CP Nhựa Thống Nhất đã nhanh chóng phát triển thị trường từ chỗ thời gian 

đầu chỉ sản xuất  hạt nhựa nguyên liệu cho sản xuất ống nhựa, thanh định hình (profile) PVC 
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cứng, nay đã sản xuất  thành công và cung cấp số lượng lớn nhiều loại hạt nhựa nguyên liệu 

khác thay thế  hạt nhựa nguyên liệu từ trước tới nay vẫn phải nhập khẩu từ Pháp (Atochem), 

Nhật (Mazda, Mitsui) Đài loan, Hàn Quốc, áo (Chemson)… như hạt nhựa cho dây điện, hạt 

nhựa cho sản xuất các mặt hàng ống luồn dây điện, hạt nhựa cho sản xuất thanh nhựa định hình 

cứng, mềm và nhiều loại hạt nhựa phục vụ nhu cầu sản xuất các mặt hàng nhựa cao cấp khác. 

Công ty đã khẳng định được mình trên thị trường hạt nhựa nguyên liệu cao cấp như là một đơn 

vị sản xuất hạt nhựa PVC (PVC-Compound) chuyên nghiệp với đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ 

thuật lành nghề, mạng lưới cộng tác viên là các chuyên viên kỹ thuật cao; đạt được sự tăng 

trưởng nhanh thể hiện qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, đồng thời tạo công ăn việc làm cho 

hàng chục lao động.  

Năm 2006, công ty đã đầu tư mở rộng một dây chuyền đồng bộ tự động hoàn tòan sản xuất 

ống nhựa, thanh định hình (profile) PVC 3 lớp (double skin foam) chuyên sản xuất ống nhựa, 

thanh định hình (profile) bảo vệ cáp ngầm cung cấp cho các ngành bưu điện, điện lực, cấp thoát 

nước với công xuất trung bình 8÷10 tấn sản phẩm một ngày. 

Công ty đã từng bước tổ chức được công tác kinh doanh, làm tốt công tác tiếp thị, tạo được 

mạng lưới khách hàng truyền thống, tổ chức nghiên cứu sản phẩm mới đưa ra được phương án 

khả thi đầu tư tiếp tục phát  triển 

Từ năm 2008 công ty đã xây dựng nhà xưởng trên diện tích 10.000m2 tại Cụm công nghiệp 

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên . 

Việc phát triển các mặt hàng mới đòi hỏi phải đầu tư các dây chuyền công nghệ mới. 

Trong kế hoạch định hướng đến năm 2015 Công ty CP Nhựa Thống Nhất đã đầu tư các dây 

chuyền sản xuất các loại ống bảo vệ : ống PVC cứng, ống gân xoắn, sản phẩm joăng đệm từ 

nhựa tổng hợp có chất lượng kỹ thuật. Và đặc biệt công ty sẽ đầu tư dây chuyền sản xuất cửa 

nhựa, tấm nhựa dầy khổ rộng thay thế nguyên liệu từ gỗ, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng. Đây 

là chương trình đang được Nhà nước khuyến khích phát triển. 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH : là nhà sản xuất nhựa PVC chuyên nghiệp 
Công ty cổ phần Nhựa Thống Nhất, tập trung vào sản xuất các sản phẩm đòi hỏi công nghệ cao, 

chất lượng và năng suất, đảm bảo quy chuẩn. 

Sản phẩm chính của công ty : 

- Hạt nhựa  PVC nguyên liệu (thay thế hàng nhập khẩu) phục vụ cho các nhà sản xuất ở Miền 

Bắc sản xuất ống nhựa cho chương trình cáp ngầm hoá mạng lưới điện cũng như mạng lưới cáp 

quang viễn thông, nhựa bọc dây điện, bao bì, đồ chơi trẻ em, đặc biệt là sản phẩm nhựa phục vụ 

cho các ngành công nghiệp sản xuất nhựa thay thế gỗ; 

- Ống nhựa  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn phục vụ cho thi công xây lắp các tuyến cáp quang của 
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VNPT cũng như VIETTEL. 

- Ống nhựa gân xoắn Sản phẩm đạt tiêu chuẩn phục vụ cho thi công hạ ngầm các tuyến cáp 

điện, viễn thông. 

- Sản phẩm ống nhựa đặc chủng cho thi công xây lắp điện của các khu công nghiệp và xây dựng 

công nghiệp cũng như dân dụng; 

- Sản phẩm nhựa kỹ thuật như Joăng phớt kỹ thuật phục vụ cho các ngành ô tô, xe máy, xây lắp 

công nghiệp, thuỷ lợi;  

- Các sản phẩm nhựa nguyên liệu khác phục vụ theo yêu cầu của các ngành kinh tế kỹ thuật 

trong cũng như ngoài nước phấn đấu tiến tới xuất khẩu sản phẩm nhựa. 

1. Công nghệ và thiết bị: Công nghệ được áp dụng là những công nghệ tiên tiến với 3 dây 

chuyền thiết bị thuộc thế hệ mới điều khiển hoàn toàn tự động bằng kỹ thuật số hoặc bán tự 

động từ khâu cấp liệu đến khâu hoàn tất sản phẩm đảm bảo chất lượng ổn định cũng như năng 

suất lao động, giải quyết triệt để được vấn đề bảo vệ môi trường. Năng lực thiết bị của công ty 

hiện có:  

− 01 dây chuyền sản xuất ống đường kính từ 16 mm đến 76 mm với công suất 300 kg ống / giờ. 

− 02 dây chuyền sản xuất ống 3 lớp công suất mỗi máy 300 kg/ giờ, sản xuất được các loại ống 

có đường kính từ 90mm đến 160 mm. 

− 01 dây chuyền sản xuất hạt nhựa PVC các loại với công suất 5000 kg / ngày. 

− công ty UPC đã đầu tư nâng cấp các dây chuyền đồng bộ sản xuất các sản phẩm nhựa PVC 

(trong đó tập trung cho sản phẩm ống). Đồng thời cải tạo và nâng cấp đổi mới các dây chuyền 

thiết bị công nghệ hiện có để nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm đáp ứng các 

nhu cầu của thị trường.   

1. Tổng số lao động hiện có:     30 người  

2. Trong lĩnh vực sản xuất: 26 người (Số lượng cán bộ quản lý: 02 người) 

Trong đó:  

-    Kỹ sư : 03 người  

-    Công nhân kỹ thuật:   23 người 

b. Trong lĩnh vực kinh doanh: 05 người (Số lượng cán bộ quản lý: 02 người) 

Trong đó:   

    -    Cử nhân kinh tế, tài chính:  04 người 

Lao động trực tiếp tại công ty là những người được đào tạo tay nghề có đủ các kiến thức vận 

hành thiết bị, dây chuyền công nghệ cũng như kiến thức chung về công nghệ hoá dẻo (nhựa). 
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Ngoài ra công ty còn ký hợp đồng cộng tác viên với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực 

polymer. 

c. Bản kê khai nhân sự: 

TT Nội dung Số lượng Ghi chú 

1 Tiến sỹ khoa học  03 (Cộng tác viên) 

2 Kỹ sư chế Cơ khí 02 1 kỹ sư chuyên máy nhựa 

3 Kỹ sư điện 01 ( Cộng tác viên ) 

4 Kỹ sư Hoá chất – Polymer 02 ( 1 cộng tác viên) 

5 Kỹ sư điện tử viễn thông  01  

6 Cử nhân kinh tế 01  

7 Cử nhân tài chính 03  

8 Công nhân kỹ thuật  23  

    

3. Điều kiện nhà xưởng : Nhà máy sản xuất trên diện tích 10.000m2 tại Cụm công nghiệp 

Phường Nhân Hòa, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

4. Số lượng, chủng loại các sản phẩm sản xuất, kinh doanh chính trong những năm gần 
đây: 

a. Sản xuất: Các sản phẩm chủ yếu của công ty bao gồm: 

 -   Hạt nhựa  PVC nguyên liệu (thay thế hàng nhập khẩu) phục vụ cho các nhà sản xuất ở Miền 

Bắc sản xuất ống nước, ống nhựa bảo vệ cáp điện cũng như mạng lưới cáp quang viễn thông, 

nhựa bọc dây điện, bao bì, đồ chơi trẻ em, đặc biệt là sản phẩm nhựa phục vụ cho các ngành 

công nghiệp sản xuất nhựa thay thế gỗ; 

 - Nhựa tấm (calender sheets) cho sản xuất phôi thẻ nhựa, bao bì, văn phòng phẩm, nhựa tấm lớn 

thay thế gỗ (khung cửa, vách ngăn, nhà nhựa, tấm trần.);  

 - Ống nhựa đặc chủng cho thi công xây lắp điện của các khu công nghiệp và xây dựng công 

nghiệp cũng như dân dụng; Sản phẩm nhựa kỹ thuật như Joăng phớt kỹ thuật cũng như dân 

dụng phục vụ cho các ngành ô tô, xe máy, xây lắp công nghiệp, thuỷ lợi;  

-  Từ năm 2005 đến nay công ty đã đầu tư thêm dây truyền thiết bị phục vụ sản xuất ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm các loại. 

 -  Các sản phẩm nhựa nguyên liệu khác phục vụ theo yêu cầu của các ngành kinh tế kỹ thuật 

trong cũng như ngoài nước tiến tới xuất khẩu sản phẩm nhựa. 
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b. Kinh doanh:  Thị trường tiêu thụ chủ yếu của công ty là các ngành Điện lực, bưu điện, cấp 

thoát nước, xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng, các nhà máy sản xuất nhựa trên cả nước. 

Sản lượng tiêu thụ hàng năm (Đơn vị tính: km) 

Sản phẩm Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

 

Năm 
2021 

 
Ống PVC các loại, trong đó: 678,2 702,5 634,9 545,569 

- Ống PVC Φ 34 x 2,5 x 4000 mm  2,571 1,180 6,264 

 - Ống PVC hai mảnh Φ 40 x 5 x 4000mm   7,700  

 - Ống PVC Φ  56 x 3,5 x 4000mm 50  14,150 4,039 

- Ống PVC Φ 60 x 3,5 x 6000 mm   9,278 4,554 

- Ống PVC Φ 60 x 3,0 x 6000 mm   17,614 8,193 

- Ống PVC Φ 60 x 3,6 x 6000 mm    5,988 

- Ống PVC Φ 60 x 4,0 x 6000 mm   13,458 13,120 

- Ống PVC Φ 61 x 3,5 x 6000mm   6,8  

- Ống PVC Φ 61 x 4,1 x 4000 mm 13,6 45,59 34,340 16,835 

- Ống PVC Φ 90 x 4,0 x 6000 mm  7,037 21,773 10,648 

- Ống PVC Φ 90 x 4,5 x 6000 mm   2,1  

 - Ống PVC Φ 110 x 5,0 x 6000 mm 215,2 367,13 150,246 257,848 

 - Ống PVC Φ 110 x 5,5 x 6000 mm 130,8 104,49 176,678 62,185 

 - Ống HI-3P Φ 110 x 6,8 x 6000 mm 79,4 75,055 79,554 33,004 

5. Thị trường tiêu thụ : Các ngành Điện lực, Bưu chính viễn thông, cấp thoát nước, xây dựng 

công nghiệp, xây dựng dân dụng, các nhà máy sản xuất nhựa PVC trên cả nước. (xem danh 

sách bạn hàng) 

6. Biện pháp bảo vệ môi trường : Toàn bộ công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn của châu Âu.  

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THỐNG NHẤT 
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Ban Giám đốc 

Ban kiểm soát Hội đồng cổ đông 

Phòng 

hành chính 

quản trị 

 

Ban Cố vấn  

Kỹ thuật  và 

 Đầu Tư 

 

Phòng 

tài chính 

kế toán  

Phòng 

kinh doanh 

tiếp thị 

 

Nhà máy sản xuất 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THỐNG NHẤT 
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BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH  

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THỐNG NHẤT 

Địa chỉ: Số 18 ngõ 6 Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam. 

1. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 03 năm tài chính gần đây: 

Đơn vị tính: VND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Tổng tài sản 15.697.011.980 15.629.055.600 14.519.849.534 

Tổng nợ 9.901.384.696 5.360.620.664 4.091.378.815 

Giá trị tài sản ròng 5.795.627.284 10.268.434.936 5.462.507.305 

Tài sản ngắn hạn 10.392.314.300 10.401.210.612 9.541.624.790 

Nợ ngắn hạn 6.881.384.696 4.310.620.664 3.541.378.818 

Vốn lưu động 527.750.255 5.112.754.348 5.442.507.305 

Tổng doanh thu 90.965.301.500 70.976.120.635 72.252.301.018 

Lợi nhuận trước thuế 451.143.036 555.129.086 308.564.869 

Lợi nhuận sau thuế 301.463.757 472.807.652 260.081.751 
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QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 

SẢN XUẤT ỐNG NHỰA PVC 

Công nghệ sản xuất ống nhựa PVC: Được liên tục hoàn thiện theo tư vấn công 

nghệ của các hãng nổi tiếng trên thế giới như Helken, Marubeni, Mazda, Barlocher, LG… 

và được sản xuất trên dây chuyền sản xuất ống hoàn toàn tự động cộng với kinh nghiệm 

của một nhà sản xuất hạt nhựa PVC chuyên nghiệp đã được các nhà sản xuất ống bảo vệ 

cáp ngầm của ngành bưu điện sử dụng  để sản xuất ống nhựa bảo vệ cáp ngầm đánh giá 

cao.   

7. Công nghệ: Bột nhựa cho lớp ngoài và lớp trong lòng ống được pha trộn cùng với 

các chất phụ gia, ổn định nhiệt, chất trợ gia công chất chống cháy, chống va đập và 

màu theo công thức nhất định (tương ứng với chủng loại sản phẩm) được hút tự 

động vào máy trộn cao tốc đạt nhiệt độ 120-:- 130OC. sau đó xả xuống máy trộn  

nguội xuống 60OC rồi được hút tự động lên bồn chứa trung gian. (Công đọan này 

nếu làm ống 3 lớp thì sẽ phải thực hiện lần lượt riêng cho lớp vỏ và lớp xốp). Từ 

bồn chứa trung gian bột nhựa đã được trộn sẽ được hút nạp tự động vào máy đùn 

(nếu làm ống 3 lớp thì nhựa vỏ và nhựa xốp được hút nạp vào từng máy đùn riêng). 

Tại đây bột nhựa được gia nhiệt và hoá dẻo, đùn qua khuôn ống. Ống nhựa được 

định hình tại máy định hình chân không sau đó qua thùng làm nguội, qua máy kéo 

cắt ống theo kích thước, và được dàn hất ống tự động hất ra ngoài. Công nhân sẽ 

đưa vào máy nong trơn một đầu. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Nguyên liệu đầu vào :  

a. Bột nhựa PVC nhập từ các nguồn như: trong nước có 2 nhà sản xuất là: 

- Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An 

- Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam 

Bột 

nhựa 

nguyên  

liệu 

Hóa 
chất 
phụ 
gia 

 

Máy 

trộn 

cao 

tốc 

Bồn 

chứa 
Định 

hình 

chân 

không 

 

Làm 

nguội 

 ống  

Máy 

kéo, 

cưa 

cắt 

ống 

Dàn 

hất 

ống  

Máy 

nong 

ống 

 
Bồn 

chứa 

Máy 

đùn 

Máy 

đùn 
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- Công ty TNHH Hóa chất Hoa Minh 

- Nhập từ các nước như Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc, Đài loan, Thái lan, 

Indonesia…. 

b.  Hóa chất phụ gia : Bao gồm hóa chất và tư vấn kỹ thuật 

-   Chất ổn định (Stabilizer), chât bôi trơn (lubrical), chất gia cường (Impact 

modifier), trợ gia công (Prossesing aid), màu (pigment) đều được nhập từ các Hãng hóa 

chất của Nhật bản, Hàn quốc, Đức. (Sunnec; Henkel; Ballocher; Chemson; Mitsui.)  

- CN Công ty TNHH Hóa chất Lâm Long 

- Công ty TNHH Nam Ngân 

- Công ty Cổ phần khoáng sản Miền Trung 

- Công ty CP Hóa chất Thăng Long 

8. Thiết bị : là thiết bị tiên tiến, tự động hoá cao như: 

-  Máy trộn cao tốc của Đài loan và Công ty Cơ khí nhựa Bình Đông Hưng (BPM) 

chế tạo (www.binhdonghung.com.vn). 

- Máy đùn hai trục vít do Jiwell-Thượng Hải Trung Quốc (65-132) chế tạo. 

- Các thiết bị khác do Công ty Cơ khí nhựa Bình Đông Hưng chế tạo. 

Toàn bộ dây chuyền được vận hành bởi 4-5 công nhân với năng suất của 2500 kg 

thành phẩm /ca sản xuất.  

 4. Sản phẩm: Ống nhựa PVC  nhựa các chủng loại dùng trong xây dựng đường ống 

cấp thoát nước cũng như dùng trong việc bảo vệ các đường cáp ngầm thông tin và điện lực 

được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ của các nhà sản xuất nhựa hàng đầu trên thế 

giới nên đạt tiêu chuẩn quốc tế đủ điều kiện cạnh tranh với các hãng sản xuất khác về mặt 

chất lượng, và đã được khẳng định qua các khách hàng của công ty. 

5. Quy trình kiểm tra chất lượng: Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào các nguyên 

liệu, thiết bị và công nghệ. 

-  Là dây chuyền sản xuất ống nhựa hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu tự động hóa 

toàn bộ điều khiển theo các chương trình được lập trình sẵn trên các modul PLC. Chỉ có kỹ 

thuật mới được quyền điều chỉnh. 



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THỐNG NHẤT  
Địa chỉ: Số 18 ngõ 6 Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 
Chi nhánh: Số 368, Đường Nguyễn Thiện Thuật, P. Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 
Tel:02216291073     
 

10 
 

-  Chất lượng vật tư đầu vào được cung cấp bởi các nhà sản xuất hóa chất có tên tuổi 

và thương hiệu trên thế giới.  

-   Công nhân vận hành đã qua đào tạo, có trình độ về công nghệ cũng như tay nghề 

về sản xuất nhựa và được trang bị các dụng cụ đo chính xác thường xuyên theo dõi kiểm 

tra các chỉ tiêu thông số kỹ thuật của sản phẩm (như độ dầy thành ống, độ tròn, độ dài, cân 

nặng, độ va đập…). 

-   Cán bộ KCS là trung cấp kỹ thuật nhựa giám sát toàn bộ dây chuyền sản xuất, chất 

lượng sản phẩm. 

-    Công ty cổ phần Nhựa Thống nhất là công ty chuyên về sản xuất nhựa PVC được 

các bạn hàng trong nước đánh giá cao vì đã và đang xây dựng củng cố cho mình thương 

hiệu, cung cấp cho thị trường các sản phẩm chất lượng cao. 

9. Bảo vệ môi trường : với thiết bị tiên tiến, tự động hoá cao chế tạo  theo tiêu chuẩn 

bảo vệ môi trường không có chất thải rắn, khí và tiếng ồn. Nước làm nguội được sử 

dụng tuần hoàn và không thải ra môi trường xung quanh. 
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DANH SÁCH  

CÁC BẠN HÀNG TRUYỀN THỐNG ĐÃ MUA CÁC SẢN PHẨM NHỰA  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THỐNG NHẤT    

 

TT TÊN KHÁCH HÀNG TÊN VẬT TƯ, SẢN PHẨM 

1 TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL Ống bảo vệ cáp ngầm 

2 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Ống bảo vệ cáp ngầm 

3 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO Ống bảo vệ cáp ngầm 

4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MIỀN TRUNG Ống bảo vệ cáp ngầm 

6 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN MIỀN 

TRUNG 
Ống bảo vệ cáp ngầm  

7 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VIỄN THÔNG HÀ 

NỘI 
Ống bảo vệ cáp ngầm 

8 CÔNG TY CP XÂY LẮP VIỄN THÔNG HOÀNG GIA Ống bảo vệ cáp ngầm 

9 CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN  Ống bảo vệ cáp ngầm 

10 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN 

THÔNG  
Ống bảo vệ cáp ngầm  

11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNC Ống bảo vệ cáp ngầm 

12 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIA AN Ống bảo vệ cáp ngầm 

13 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN 

THÔNG HOA PHÁT 
Ống bảo vệ cáp ngầm 

14 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MẠNG 

VIỄN THÔNG T-NESCO 
Ống bảo vệ cáp ngầm 

15 CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP CẨM PHẢ Ống bảo vệ cáp ngầm 

16 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NGỌC 

LINH 
Ống bảo vệ cáp ngầm 

17 
CÔNG TY TNHH TM VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH 

SƠN 
Ống bảo vệ cáp ngầm 
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18 CÔNG TY DỊCH VỤ VẬT TƯ Ống bảo vệ cáp ngầm 

19 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN  THÔNG SAO NAM Ống bảo vệ cáp ngầm 

20 CÔNG TY CỔ PHẦN SAM PHÚ  Ống bảo vệ cáp ngầm 

21 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRƯỜNG 

THỊNH 
Ống bảo vệ cáp ngầm 

22 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH TÂM Ống bảo vệ cáp ngầm 

23 
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRỌNG 

TÍN 
Ống bảo vệ cáp ngầm 

24 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ 

NỘI  
Ống bảo vệ cáp ngầm 

25 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÚ NGÂN Ống bảo vệ cáp ngầm 

26 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT 

HẢI 
Ống bảo vệ cáp ngầm 

27 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

THÁI DƯƠNG 
Ống bảo vệ cáp ngầm 

28 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HACISCO 8 Ống bảo vệ cáp ngầm 

29 CÔNG TY TNHH Đ ẶNG B ẢO MINH Ống bảo vệ cáp ngầm 
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DANH MỤC MỘT SỐ HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN 
  

TT Tên hợp đồng và thời gian thực hiện Tên chủ đầu tư 
Nội dung cung cấp 

chủ yếu 

01 
HĐ số 01/TTNT-NTN/HĐ ngày 

14/01/2013 

CN Công ty CP phát triển công 
trình viễn thông – XN XL thông 

tin và nhà Trạm 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

02 
HĐ số 02-2013/XDBĐ-NTN/HĐKT 

ngày 29/03/2013 
Công ty CP Đầu tư và xây dựng 

Bưu Điện – XN 7 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

03 
Hợp đống mua bán hàng hóa số 

01/2013/THONGNHAT-
HOANGGIA/ONGNHUA ngày 

Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Công nghệ Hoàng Gia 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

04 
HĐ mua bán số 220701-ĐT/VTNet-

Thongnhat/MS2013 ngày 22/07/2013 
Tổng công ty Mạng lưới Viettel 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

05 
HĐ mua bán số 241202-ĐT/VTNet-

Thongnhat/MS2013 ngày 24/12/2013 
Tổng công ty Mạng lưới Viettel 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

06 
HĐ mua bán số 160401-ĐT/VTNet-

Thongnhat/MS2014 ngày 16/04/2014 
Tổng công ty Mạng lưới Viettel 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

07 
HĐ kinh tế số 0805/XLBĐMT-
NTN/HĐKT ngày 08/05/2014 

Công ty CP xây lắp Bưu Điện 
Miền Trung 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

08 
HĐ mua bán số 0805/HĐMB/ĐTHN1-

UPC ngày 08/05/2014 
Công ty Điện thoại Hà Nội 1 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

09 
HĐ mua bán số 310705-ĐT/VTNet-

Thongnhat/MS2014 ngày 31/07/2014 
Tổng công ty Mạng lưới Viettel 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

10 
HĐ mua bán số 220801-ĐT/VTNet-

Thongnhat/MS2014 ngày 22/08/2014 
Tổng công ty Mạng lưới Viettel 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

11 
HĐ kinh tế số 05/ HĐKT ngày 

05/08/2014 
Công ty CP Đầu tư DNC 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

12 
HĐ kinh tế số 0910/XLBĐMT – 
NTN/HĐKT ngày 09/10/2014 

Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu 
Điện Miền Trung 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

13 
HĐ mua bán số 271001-ĐT/VTNet-

Thongnhat/MS2014 ngày 27/10/2014 
Tổng công ty Mạng lưới Viettel 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

14 
HĐ kinh tế số 2410/XDVS-NTN/HĐKT 

ngày 24/10/2014 
Công ty Cổ phần xây dựng Vĩnh 

Sơn 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

15 
HĐ kinh tế số 3010/NCL-NTN/HĐKT 

ngày 30/10/2014 
Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Thương Mại Ngũ Châu Long 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

16 
HĐ kinh tế số 1103/NCL-NTN/HĐKT 

ngày 11/03/2015 
Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Thương Mại Ngũ Châu Long 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 
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17 
HĐ mua bán số 050508-ĐT/VTNet-

Thongnhat/MS2015 ngày 05/05/2015 
Tổng công ty Mạng lưới Viettel 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 
và thẻ đánh dấu cáp 

18 
HĐ khung số 080502-ĐT/VTNet-

Thongnhat/MS2015 ngày 08/05/2015 
Tổng công ty Mạng lưới Viettel 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

19 
HĐ mua bán số 131101-ĐT/VTNet-

Thongnhat/MS2015 ngày 13/11/2015 
Tổng công ty Mạng lưới Viettel 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

20 
HĐ kinh tế  số 2812/TTTT-NTN/HĐKT 

ngày 28/12/2015 
Công ty Cổ phần xây dựng hạ 

tầng  và Thông tin Truyền thông 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

21 
HĐ khung số 311202-ĐT/VTNet-

Thongnhat/MS2015 ngày 31/12/2015 
Tổng công ty Mạng lưới Viettel 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

22 
HĐ mua bán số 040401-ĐT/VTNet-

Thongnhat/MS2016 ngày 04/04/2016 
Tổng công ty Mạng lưới Viettel 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

23 
HĐ kinh tế  số 2006/TTTT-NTN/HĐKT 

ngày 20/06/2016 
Công ty Cổ phần xây dựng hạ 

tầng  và Thông tin Truyền thông 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

24 
HĐ kinh tế số 1312/XLBĐMT – 
NTN/HĐKT ngày 13/12/2016 

Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu 
Điện Miền Trung 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

25 
HĐ kinh tế số 0303/XDHN-

NTN/HĐKT ngày 03/03/2017 
Công ty Cổ phần Tư vấn và thi 

công xây dựng Hà Nội 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

26 
HĐ kinh tế số 83/NTN-HN1/HĐKT 

ngày 09/03/2017 
Công ty Cổ phần cơ khí xây 

dựng và thương mại Hà Nội 1 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

27 
HĐ số 1403/TNESCO-

NTN/HĐNT2017 ngày 14/03/2017 
Công ty cổ phần dịch vụ kỹ 

thuật mạng viễn thông T-Nesco 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

28 
HĐ số 1403/HP-NTN/HĐNT2017 ngày 

14/03/2017 
Công ty cổ phần dịch vụ bưu 
chính viễn thông Hoa Phát 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

29 
HĐ mua bán số 170417/HĐMB-

2017/CTCT-NTN ngày 17/04/2017 
Công ty cổ phần Công trình 

Viettel 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

30 
HĐ số 0805/NMT-NTN/2017 ngày 

08/05/2017 
Công ty cổ phần Nhựa Miền 

Trung 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

31 HĐ số 1505/SP-NTN/2017 Công ty cổ phần Sam Phú 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

32 
HĐ số 221117/CTVT-NTN/HĐKT ngày 

22/11/2017 
Công ty cổ phần Phát triển 

Công trình Viễn thông 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

33 
HĐ số 260703-ĐT/VTNet-

THONGNHAT/MS2017 ngày 
26/07/2017 

Tổng công ty Mạng lưới Viettel  
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

34 
HĐ số 02-2018/HĐKT/DVVT-TN ngày 

18/01/2018 
Công ty Dịch vụ vật tư 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

35 
HĐ số 0805/SN-NTN/HĐKT ngày 

08/05/2018 
Công ty cổ phần Viễn thông Sao 

Nam 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

36 
HĐ số 02/HAS.XN2-NTN/HĐKT ngày 

25/05/2018 
Công ty cổ phần Hacisco 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 
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37 
HĐ số 0609/2018/SAMPHU-NTN ngày 

06/09/2018 
Công ty cổ phần Sam Phú 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

38 
HĐ số 0611/2018/SAMPHU-NTN 

ngày 06/11/2018 
Công ty cổ phần Sam Phú 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

39 
HĐ số 2512/NL-NTN/HĐKT 

ngày 25/12/2018 
Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch 

vụ Ngọc Linh  
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

40 
HĐ số 1203/VCAD-NTN/HĐKT 

ngày 12/03/2019 

Công ty CP Đầu tư xây dựng và 
phát triển Nông Nghiệp Việt 

Nam 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

41 
HĐ số 1818.B/XN5_Hacisco-
NTN/HĐKT ngày 14/03/2019 

Công ty Cổ phần Hacisco – XN 
số 5 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

42 
HĐ số 034/HĐKT/HAS-TN 

 ngày 03/04/2019 
Công ty Cổ phần Hacisco 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

43 HĐ số 0309/TD-NTN/HDNT/2019 
Công ty Cổ ph ần Xây dựng  
và ph át triển thái dư ơng 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

44 
HĐ số 1110/MT-NTN/HĐKT 

 ngày 11/10/2019 
Công ty TNHH Dịch Vụ K ỹ  

Thuật Minh Tâm 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

45 
HĐ số 0711/ ĐBM-NTN/HĐKT 

 ngày 07/11/2019 
Công ty TNHH Đặng Bảo 

Minh  
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

46 
HĐ số 1312/Has8-NTN/HĐKT ngày 

13/12/2019 
Công ty TNHH MTV Hacisco 8 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

47 
HĐ số 01-20/HAS-NTN/HĐKT ngày 

18/02/2020 
Công ty Cổ phần Hacisco 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

48 
HĐ số 01-02/HAS8-NTN/HĐKT ngày 

20/02/2020 
Công ty TNHH MTV Hacisco 8 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

49 
HĐ số 1003/ĐP-NTN/HĐKT ngày 

10/03/2020 
Công ty TNHH Xây Lắp 
Thương Mại Đan Phượng 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

50 
HĐNT số 07/HĐNT-2020/TTTT-NTN 

ngày 16/03/2020 
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ 

tầng và thông tin Truyền Thông 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

51 
Hợp đồng mua bán  hàng hóa số: 
110808-ĐT/HDMB-2020/VCC-

thongnhat  

Tổng Công ty CP Công trình 
Viettel 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

52 
HĐ số:1908/ĐHP-NTN/HĐNT ngày 

19/08/2020 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

lắp Điện Hải Phòng 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

53 
HĐ số: 2610/ABB-NTN/HĐKT ngày 

26/10/2020 
Công ty Cổ phần Thiết bị ABB 

Việt Nam 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

54 
HĐ số : 0211/ĐBM-NTN/HĐKT ngày 

03/11/2020 
Công ty TNHH Thương Mại 

Xây lắp Điện Bình Minh 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

55 
HĐ số: 2611/KQ-NTN/HĐKT ngày 

26/11/2020 
Công ty Cổ phần Điện tử Viễn 

thông Kiến Quốc 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

56 HĐ số : 0712/TST-NTN/HĐKT 
Công ty Cổ phần Đầu tư TST 

Hà Nội  
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 
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57 
HĐ số : 0912/INCOM-NTN/HĐKT 

ngày 09/12/2020 

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát 
triển Công nghệ incom  

Việt Nam 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

58 
HĐ số : 08/2021/HĐKT ngày 

19/01/2021 
Công ty Cổ phần Cơ Điện XD – 

TBCN Hà Đô 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

59 HĐ số: 1501/BV-NTN ngày 15/01/2021 
Công ty TNHH Đầu tư Viễn 

thông Bắc Việt 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

60 
Hợp đồng mua bán vật tư số 254/2021-

NTN/HTHN 
Công ty TNHH tư vấn và Xây 

dựng Hạ Tầng Hà Nội 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

61 
HĐ số 2601/ DNC – NTN/HĐKT ngày 

26/01/2021 
Công ty CP Đầu tư Thương Mại 

DNC Việt Nam 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

62 
HĐ kinh tế số : 2903ĐA-NTN/HĐKT 

ngày 29/03/2021 
Công ty CP Confitech Đông Á 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

63 
HĐ kinh tế số : 020712/ĐA-

NTN/HĐKT ngày 02/07/2021 
 

Công ty CP Confitech Đông Á 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

64 
HĐ kinh tế số 2512/BL-NTN/HĐKT 

ngày 25/12/2021 

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch vụ Xây dựng Xây lắp Bảo 

Linh 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

65 
HĐ kinh tế số: 2012/ĐL-NTN/HĐKT 

ngày 20/12/2022 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

Triển Điện Lực 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

66 
HĐ nguyên tắc số 01/2022/HĐNT/TPG-

NTN ngày 10/01/2022 
Công ty Cổ phần Thương Mại 

Trường Phát Global 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

67 
Hợp đồng kinh tế số: 0401/GA-
NTN/HĐKT ngày 04/01/2022 

Công ty TNHH Phát Triển Gia 
An 

Cung cấp ống nhựa 
PVC bảo vệ cáp ngầm 

68 
HĐ kinh tế  số 2302/BPH-NTN /HĐKT 

ngày 23/02/2022 
Công ty Cổ phần Đầu tư BPH 

Việt Nam 
Cung cấp ống nhựa 

PVC bảo vệ cáp ngầm 

 


